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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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Số:     663       /QĐ-ĐHL   Thừa Thiên Huế, ngày    18    tháng 12 năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc xét hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên học kỳ I năm học 2020 - 2021 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT 

Căn cứ Quyết định số 274/QĐ-TTg  ngày 03 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc thành lập Trường Đại học Luật thuộc Đại học Huế; 

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Đại học vùng 

và các cơ sở giáo dục đại học thành viên; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 15 tháng 10 năm 

2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 

66/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chính 

sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở 

giáo dục đại học; 

  Căn cứ Hướng dẫn số 101/HD-ĐHH ngày 29 tháng 01 năm 2015 của Giám đốc Đại 

học Huế hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người 

dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học; 

 Căn cứ Quyết định số 838/QĐ-ĐHH ngày 15 tháng 6 năm 2020 của Giám đốc Đại 

học Huế về việc bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Luật; 

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Công tác sinh viên.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Xét hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I năm học 2020 - 2021 cho 66 sinh viên 

hệ chính quy như sau: 

66 SV x 894.000đ (60% lương cơ sở) x 5 tháng = 295.020.000 đồng 

(có danh sách sinh viên được hỗ trợ chi phí học tập kèm theo) 

Điều 2. Trưởng phòng Công tác sinh viên, Tổ chức - Hành chính, Kế toán trưởng, 

Trưởng các đơn vị trực thuộc và các sinh viên có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 
 

 

 

Nơi nhận:  
- Như điều 2; 

- Đại học Huế (để b/c); 

- Lưu: VT, CTSV. 
 

HIỆU TRƯỞNG 
 

 

 

(Đã ký) 
 

 

 

 
Đoàn Đức Lương 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH  
Sinh viên được hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I năm học 2020 - 2021 

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-ĐHL ngày       tháng 12 năm 2020 của Hiệu trưởng) 

 

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh 
Khóa, 

ngành 

Mức cấp 

(đ) 

Số 

tháng  

Tổng tiền 

(đ) 

1  17A5021144 Kpă Huyên 30/04/1999 LKT K41 894.000 5 4.470.000 

2  17A5021209 Phan Vĩnh Long 22/12/1998 LKT K41 894.000 5 4.470.000 

3  17A5021370 Bùi Văn Thuần 25/08/1999 LKT K41 894.000 5 4.470.000 

4  18A5021163 K'  Hiểu 24/08/2000 LKT K42 894.000 5 4.470.000 

5  18A5021493 Hồ Thị Thoại 04/06/2000 LKT K42 894.000 5 4.470.000 

6  18A5021455 Brao Thị Thành 13/02/2000 LKT K42 894.000 5 4.470.000 

7  18A5021623 H' Na Buôn  Yă 27/03/2000 LKT K43 894.000 5 4.470.000 

8  19A5021287 Hồ Thị Hồng Hạnh 02/07/2000 LKT K43 894.000 5 4.470.000 

9  19A5021326 Lê Thị Thu Hoài 08/01/2001 LKT K43 894.000 5 4.470.000 

10  19A5021327 Trương Thị Hoài 08/02/2001 LKT K43 894.000 5 4.470.000 

11  19A5021833 A Tuấn Tú 24/08/2001 LKT K43 894.000 5 4.470.000 

12  20A5020033 A Diên 03/02/2002 LKT K44 894.000 5 4.470.000 

13  17A5011080 Hồ Thị Xuân Diệu 21/03/1999 Luật K41 894.000 5 4.470.000 

14  17A5011097 Ksor H’ Duyên 25/12/1999 Luật K41 894.000 5 4.470.000 

15  17A5011154 Ksor H'phước 20/12/1999 Luật K41 894.000 5 4.470.000 

16  17A5011189 Hồ Thị Thu Hằng 19/07/1999 Luật K41 894.000 5 4.470.000 

17  17A5011209 Ka Hiệu 01/03/1999 Luật K41 894.000 5 4.470.000 

18  17A5011229 Ksor H' Hoem 10/06/1999 Luật K41 894.000 5 4.470.000 

19  17A5011233 Hồ Thị Học 26/01/1998 Luật K41 894.000 5 4.470.000 

20  17A5011269 Rcom Y Phi  Hùng 05/03/1999 Luật K41 894.000 5 4.470.000 

21  17A5011276 Dương Thị Hương 14/05/1999 Luật K41 894.000 5 4.470.000 

22  17A5011538 Blúp Quân 15/02/1999 Luật K41 894.000 5 4.470.000 

23  17A5011443 Hồ Thị Ngã 03/04/1999 Luật K41 894.000 5 4.470.000 

24  17A5011552 La O Thị Quý 12/07/1998 Luật K41 894.000 5 4.470.000 

25  17A5011556 Hồ Thị Quýt 18/08/1998 Luật K41 894.000 5 4.470.000 

26  17A5011586 Siu Te 11/10/1999 Luật K41 894.000 5 4.470.000 

27  17A5011616 Kpá Hờ Thẩm 27/06/1999 Luật K41 894.000 5 4.470.000 

28  17A5011617 Phạm Thị Thập 14/12/1999 Luật K41 894.000 5 4.470.000 

29  17A5011642 Nguyễn Văn  Thợ 30/04/1999 Luật K41 894.000 5 4.470.000 

30  17A5011643 Đinh Thị Thu 10/12/1999 Luật K41 894.000 5 4.470.000 

31  17A5011649 Phạm Thị Thuận 01/06/1998 Luật K41 894.000 5 4.470.000 

32  17A5011678 Hồ Thị Tiên 07/05/1998 Luật K41 894.000 5 4.470.000 

33  17A5011700 Hồ Thị Trang 19/11/1999 Luật K41 894.000 5 4.470.000 

34  17A5011729 Rơ Châm Trinh 05/08/1997 Luật K41 894.000 5 4.470.000 



STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh 
Khóa, 

ngành 

Mức cấp 

(đ) 

Số 

tháng  

Tổng tiền 

(đ) 

35  17A5011778 Alung Ức 28/03/1999 Luật K41 894.000 5 4.470.000 

36  17A5011820 Đặng Minh An 20/06/1999 Luật K41 894.000 5 4.470.000 

37  18A5011053 Zơrâm Chên 12/01/2000 Luật K42 894.000 5 4.470.000 

38  18A5011131 Hồ Văn Đẹp 15/05/2000 Luật K42 894.000 5 4.470.000 

39  18A5011152 A Lăng Thị Gái 20/05/2000 Luật K42 894.000 5 4.470.000 

40  18A5011206 H' Hiền 05/11/2000 Luật K42 894.000 5 4.470.000 

41  18A5011350 Hồ Thị Xa Li 16/04/2000 Luật K42 894.000 5 4.470.000 

42  18A5011437 Hồ Thị Máy 08/03/2000 Luật K42 894.000 5 4.470.000 

43  18A5011469 Hồ Văn Nam 15/06/2000 Luật K42 894.000 5 4.470.000 

44  18A5011495 Hồ Thị Ngơi 24/01/2000 Luật K42 894.000 5 4.470.000 

45  18A5011532 Zơ Rum Thị Nhị 08/12/2000 Luật K42 894.000 5 4.470.000 

46  18A5011681 Siu Thanh 29/06/2000 Luật K42 894.000 5 4.470.000 

47  18A5011761 Tơ Ngôi Thủy 02/09/2000 Luật K42 894.000 5 4.470.000 

48  18A5011794 Lộc Thị Trang 10/03/2000 Luật K42 894.000 5 4.470.000 

49  18A5011851 Tô Thị Kim Tuyến 27/07/2000 Luật K42 894.000 5 4.470.000 

50  18A5011884 Phạm Thị  Viên 03/09/2000 Luật K42 894.000 5 4.470.000 

51  19A5011372 Sộng A Hạư 01/01/1999 Luật K43 894.000 5 4.470.000 

52  19A5011464 Y' Diên Hwing 12/02/2001 Luật K43 894.000 5 4.470.000 

53  19A5011404 Y Sơn  Hmok 10/07/2001 Luật K43 894.000 5 4.470.000 

54  19A5011494 R' Ô H'  Lang 20/09/2001 Luật K43 894.000 5 4.470.000 

55  19A5011768 Hà Văn Quyết 20/05/2001 Luật K43 894.000 5 4.470.000 

56  19A5011795 Rơ Lan Sích 20/10/2000 Luật K43 894.000 5 4.470.000 

57  19A5011840 Hồ Thị Thanh 09/05/2001 Luật K43 894.000 5 4.470.000 

58  19A5011934 Đinh Ta  Tiêu 02/07/2000 Luật K43 894.000 5 4.470.000 

59  19A5011B75 Đinh Thị Xuyên 12/08/2001 Luật K43 894.000 5 4.470.000 

60  20A5010051 Hồ Văn Hải 20/10/1999 Luật K44 894.000 5 4.470.000 

61  20A5010730 Ating Duy 18/11/2001 Luật K44 894.000 5 4.470.000 

62  20A5010847 Bríu Hùng 19/12/2002 Luật K44 894.000 5 4.470.000 

63  20A5011111 Hồ Văn Phân 17/06/2000 Luật K44 894.000 5 4.470.000 

64  20A5011415 Đinh Văn Xuân 18/01/2002 Luật K44 894.000 5 4.470.000 

65  20A5011453 Ksơr Hờ Yên 20/01/2002 Luật K44 894.000 5 4.470.000 

66  20A5020882  Ngan 20/12/2002 Luật K44 894.000 5 4.470.000 
 

*Danh sách này gồm có 66 sinh viên với tổng số tiền 295.020.000 đồng.  

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 
 

 

 

(Đã ký) 
 

 

 

Đoàn Đức Lương 



 


